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	Số: 201/QĐ-UBND
	Tuyên Quang, ngày 16 tháng 7 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ 
của Ban Điều hành Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và 
Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 - 2015
________________

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 1452/CT-BNN-TCTL ngày 16/5/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015; 
Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 858/TTr-SNN ngày 10/6/2012 về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 - 2015, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Điều hành Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 - 2015 gồm các thành viên sau:

1. Trưởng ban: Ông Chẩu Văn Lâm: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Phó Trưởng ban thường trực: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Phó Trưởng ban: Giám đốc Sở Y tế.

4. Các uỷ viên gồm:

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Giám đốc Sở Tài chính;

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Giám đốc Sở Xây dựng;
- Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ;

- Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Trưởng Ban Dân tộc;
- Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Tuyên Quang; 
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang; 
- Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn;

- Mời Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và Bí thư Tỉnh Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia làm thành viên Ban Điều hành.

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động và chức năng, nhiệm vụ của Ban Điều hành Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 - 2015.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 05/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tuyên Quang.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và các thành viên Ban Điều hành Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 - 2015 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:                                                          
- Thường trực Tỉnh ủy: (Báo cáo);  
- Thường trực HĐND tỉnh: (Báo cáo);      

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;   

- Như Điều 3: thi hành;

- Các Phó CVP UBND tỉnh;

- CV: TL-GT-YT-GD-TH-TN&MT;

- Lưu VT – (A.40)
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH
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QUY CHẾ

Hoạt động và chức năng, nhiệm vụ của Ban Điều hành 
Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 - 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 201/QĐ- UBND 

ngày 16 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

- Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định nguyên tắc hoạt động và chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ phối hợp công tác của Ban Điều hành Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 - 2015.

- Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với các thành viên của Ban điều hành, Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Giải thích từ ngữ.

Trong Quy chế này có một số cụm từ được viết tắt như sau:

- Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn gọi tắt là Chương trình.

- Ban Điều hành Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn gọi tắt là Ban Điều hành.

- Trưởng Ban Điều hành Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn gọi tắt là Trưởng Ban Điều hành.

- Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn gọi tắt là Văn phòng thường trực.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Ban điều hành:

1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành hoạt động của các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 theo các nội dung, mục tiêu được phê duyệt tại Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành có liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách; xây dựng tổ chức, triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình cụ thể về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh. Giám sát, kiểm tra các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả Chương trình.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai các dự án về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đầu tư từ các nguồn vốn của Chương trình trên phạm vi toàn tỉnh.

- Kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường trên phạm vi toàn tỉnh; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

- Phối hợp với các đoàn thể, tổ chức xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nội lực của toàn xã hội để thực hiện và giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn của tỉnh.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban điều hành Chương trình; giao Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn làm nhiệm vụ Văn phòng thường trực giúp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Chương trình, được phép sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để giao dịch; được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước Tuyên Quang để thực hiện các nội dung công việc của Ban điều hành Chương trình.

Điều 4. Chế độ làm việc của Ban điều hành.

- Ban điều hành Chương trình làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Văn phòng thường trực (Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn) làm nhiệm vụ giúp cơ quan thường trực Ban Điều hành (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thực hiện Chương trình.

- Ban điều hành họp giao ban định kỳ 2 lần/năm (sơ kết 6 tháng và tổng kết năm) không kể đột xuất. Thời gian cụ thể do Trưởng Ban điều hành chỉ đạo.

Chương III

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH
Điều 5. Nhiệm vụ của Trưởng ban: Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ kết quả hoạt động của Chương trình, điều hành mọi hoạt động của Ban Điều hành, phân công các thành viên trong Ban Điều hành thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Báo cáo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về mục tiêu, kế hoạch, chủ trương, kết quả thực hiện và những giải pháp để thực hiện Chương trình; 
- Báo cáo Ban Chủ nhiệm Chương trình Trung ương về kế hoạch và kết quả thực hiện Chương trình, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải quyết;

- Điều phối các hoạt động, chỉ đạo việc sử dụng kinh phí các dự án có nguồn gốc vốn quốc tế, đảm bảo đúng mục tiêu Chương trình.

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện chủ trương, chính sách của Trung ương về Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và trực tiếp triển khai thực hiện; 
- Chủ trì các cuộc họp quan trọng của Ban Điều hành Chương trình, các cuộc họp làm việc với Trung ương, các tổ chức quốc tế và các tỉnh bạn; 
- Đề xuất kiến nghị những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp để tổ chức thực hiện Chương trình.

Điều 6. Nhiệm vụ của Phó Trưởng Ban thường trực và Phó Trưởng ban: Giúp Trưởng Ban điều hành mọi công việc của Ban Điều hành; là đầu mối để phối hợp hoạt động của các thành viên; thay mặt Trưởng Ban điều hành mọi công việc của Ban Điều hành khi Trưởng Ban vắng mặt và khi được ủy quyền; ký các báo cáo định kỳ gửi Ban Chủ nhiệm Chương trình Trung ương; Phó Trưởng Ban thường trực trực tiếp chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Văn phòng thường trực.

1. Phó Trưởng Ban thường trực - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Giúp việc cho Trưởng ban giải quyết các công việc thường xuyên của Ban Điều hành, được ủy quyền điều hành công việc khi Trưởng Ban đi vắng.

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện toàn bộ nhiệm vụ của Chương trình ở các Sở, ban ngành, địa phương và tổng hợp báo cáo theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác quý, năm của Ban Điều hành. 
- Liên hệ, phối hợp chặt chẽ với Ban Chủ nhiệm chương trình Trung ương để tổ chức thực hiện Chương trình đúng tiến độ, hiệu quả.

2. Phó Trưởng Ban - Giám đốc Sở Y tế:

- Hướng dẫn, phổ biến các chính sách về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường đến các thôn bản, Trạm xá theo quy định của Bộ Y tế.

- Nghiên cứu đề xuất bổ sung dự án tổng thể cấp nước sạch và vệ sinh môi trường các cơ sở Y tế vùng nông thôn vào kế hoạch Chương trình.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Chương trình trong phạm vi ngành quản lý. Phối hợp lồng ghép các chương trình, dự án liên quan đến cấp nước sạch và vệ sinh môi trường các cơ sở Y tế.

- Thực hiện công tác thông tin, truyền thông về nước sạch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; kiểm tra giám sát chất lượng nước sạch và các công trình vệ sinh theo Tiêu chuẩn ngành Y tế.

Điều 7. Nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban điều hành (Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn):

- Giúp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Chương trình theo sự phân công của Trưởng Ban.

- Xây dựng kế hoạch công tác quý, năm, chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Ban; 
- Đề xuất cơ cấu nguồn vốn và nhu cầu kinh phí hàng năm, các cơ chế, chính sách, giải pháp để thực hiện Chương trình đúng mục tiêu và hiệu quả; 
- Là đầu mối quan hệ với các nhà tài trợ, tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ để huy động nguồn vốn hỗ trợ cho Chương trình;

- Lập kế hoạch chỉ đạo, thực hiện, kiểm tra và xây dựng văn bản hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, các huyện, thành phố thực hiện Chương trình;

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan trong việc giám sát, đánh giá, xác định kết quả thực hiện Chương trình;

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình và kiến nghị giải quyết những vấn đề mới phát sinh;

- Chuyển giao công nghệ cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn các mô hình dự án thí điểm của Chương trình gắn với xây dựng nông thôn mới.

Điều 8. Nhiệm vụ của các thành viên khác của Ban điều hành.

1. Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư: Phụ trách kế hoạch đầu tư phát triển Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo mục tiêu Chính phủ phê duyệt và quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn của tỉnh đã được phê duyệt. 
- Hàng năm trên cơ sở đề nghị của các ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp đề xuất kế hoạch và dự kiến phân bổ nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác để thực hiện Chương trình, bảo đảm mục tiêu theo quy hoạch được duyệt, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;
- Lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội khác của tỉnh với Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; tổng hợp chung về chỉ tiêu kế hoạch ngân sách của tỉnh.

- Nghiên cứu xây dựng các văn bản về cơ chế quản lý, điều hành Chương trình; thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khi được Trưởng Ban phân công.

2. Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Nghiên cứu đề xuất bổ sung dự án tổng thể cấp nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học, nhà trẻ mẫu giáo vùng nông thôn; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đảm bảo mục tiêu của Chương trình.

- Phối hợp lồng ghép các chương trình, dự án có liên quan đến việc cấp nước sạch và vệ sinh môi trường do ngành quản lý.

3. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chỉ đạo, hướng dẫn và xây dựng các cơ chế chính sách về quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường;

- Cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình địa chất, thủy văn liên quan đến nhiệm vụ cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh; 
- Kiểm tra và chỉ đạo việc xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn và các nguồn nước bị ô nhiễm vượt tiêu chuẩn cho phép.

4. Giám đốc Sở Tài chính:

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình;

- Phối hợp trong việc đề xuất phân bổ kinh phí ngân sách Nhà nước hàng năm để thực hiện Chương trình;

- Thực hiện việc cấp phát kinh phí theo kế hoạch phân bổ cho Chương trình được duyệt; kiểm tra việc thanh toán, quyết toán tài chính các công trình hoàn thành.

5. Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ tư vấn lựa chọn công nghệ sản xuất nước sạch, công nghệ xử lý chất thải tiên tiến phù hợp với điều kiện của tỉnh, tham gia kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch và xử lý vệ sinh môi trường.

6. Giám đốc Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tổ chức tuyên truyền về các nội dung của Chương trình. 
7. Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Trưởng ban Ban điều hành Chương trình.

8. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chương trình trên địa bàn nhằm đạt được các mục tiêu của Chương trình theo quy hoạch được duyệt; tổ chức việc huy động đóng góp nguồn lực của nhân dân để xây dựng và quản lý sử dụng công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

Phối hợp lồng ghép các chương trình, dự án liên quan đến cấp nước sạch và vệ sinh môi trường do địa phương quản lý.

9. Trưởng Ban dân tộc 
- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, các địa phương và tổ chức chính trị xã hội trong công tác thông tin, giáo dục, truyền thông, nhằm nâng cao nhận thức của người dân nông thôn về sử dụng nước sạch, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;

- Phối hợp, lồng ghép và tổ chức thực hiện với các chương trình, dự án khác liên quan đến cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

- Tham gia vận động cộng đồng đóng góp nguồn lực để xây dựng và quản lý sử dụng công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

10. Đề nghị Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện các nội dung sau:

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, các địa phương trong công tác thông tin, giáo dục, truyền thông, nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường; tập trung vào việc xử lý chất thải chuồng trại, chăn nuôi, làng nghề và sử dụng hợp lý thuốc bảo vệ thực vật;

- Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện Chương trình;

- Phối hợp với các ngành, địa phương đưa nội dung Chương trình vào cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; 
- Tham gia vận động nhân dân trong việc huy động đóng góp nguồn lực để xây dựng và quản lý, sử dụng công trình cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường;

- Phối hợp lồng ghép các chương trình, dự án để thực hiện tốt Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường do đơn vị quản lý;

- Tham gia tổ chức thực hiện các hoạt động tín dụng về cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn.

Chương IV

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
Điều 9. Ban điều hành Chương trình thực hiện quản lý tài chính theo chế độ hoạt động sự nghiệp. Kinh phí hoạt động của Ban Điều hành được phân bổ từ các nguồn:

- Ngân sách cấp hàng năm.

- Nguồn trích từ các dự án trong nước và quốc tế.

- Nguồn được huy động từ cộng đồng, các doanh nghiệp và từ thiện…
- Nguồn do Ban Chủ nhiệm chương trình quốc gia cấp.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Các thành viên Ban điều hành Chương trình, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện Quy chế này; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cần điều chỉnh, bổ sung Quy chế thì các thành viên Ban điều hành gửi ý kiến đến Văn phòng Thường trực để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Điều hành Chương trình và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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